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 Bản án số: 36/2025/HS-ST 

 Ngày: 16 - 01 - 2025 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực 

Thẩm phán: Ông Trần Minh Châu   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Bùi Quang Việt;   

2. Ông Thiều Đình Thu; 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai.                      

          - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: ông  Nguyễn Huy Thắng – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2025 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:  

995/2024/TLST-HS ngày 27 tháng 11 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 6581/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo:    

    

  Trần Thiện Châu L; giới tính: nam; 09 tháng 11 năm 1991, tại Thành 

phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: căn hộ 004A Chung cư P, 

Phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: số 13 Đường số 5, khu dân 

cư L, ấp P, xã N, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: bảo vệ; con 

ông: Trần Thiện Anh C và bà: Nguyễn Minh Anh T; vợ: Dương Yến N (sinh 

năm: 2000); tiền án: không, tiền sự: 01 - ngày 31/7/2023, bị Công an huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi “Viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa 

đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức” với mức phạt là 

4.000.000 đồng (ngày 25/6/2024, Trần Thiện Châu L nộp phạt); bị cáo bị tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 23/7/2024 – có mặt.  

          - Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Luật sư, Đoàn luật 

sư Thành phố Hồ Chí Minh  – có mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Lâm Thị Phương M, sinh năm: 1992; Địa chỉ: số 87 T 17, KP4, 

phường N, Quận L, Thành phố Hồ Chí Minh – có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
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2. Ông Lý Phước Th, sinh năm: 1955; Địa chỉ: số 19/1C ấp M, xã T, huyện 

H, Thành phố Hồ Chí Minh – có mặt. 

3. Ông Nguyễn Quang B, sinh năm: 1987; Địa chỉ: Nhà không số, hẻm 

497, phường H, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh – có mặt. 

4. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm: 1957; Địa chỉ: số 11 M, Phường L, quận 

P, Thành phố Hồ Chí Minh – vắng mặt 

5. Ông Trần Quang H, sinh năm: 1996; Địa chỉ: nhà không số, tổ 21, ấp Đ, 

xã B, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh – vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm An ninh Quốc 

gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh nội địa - Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khoảng đầu năm 2024, Trần Thiện Châu L sử 

dụng tài khoản Facebook "Trần Thiện Châu L" và WhatApps được đăng ký 

bằng số điện thoại +84776445352 rủ rê, lôi kéo các đối tượng từng là lính Việt 

Nam Cộng hòa (viết tắt VNCH) hoặc có thân nhân từng là lính VNCH gồm Lâm 

Thị Phương M, Lý Phước Th, Nguyễn Quang B, Nguyễn Văn T, Trần Quang H, 

Huỳnh Chung (không rõ lai lịch) tham gia, thành lập nhóm "Hậu duệ - Hội đồng 

chiêu binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa" (viết tắt là Hậu duệ - HĐCB 

QLVNCH) với mục đích  tưởng nhớ, tôn sùng chế độ VNCH, bàn bạc một số 

hoạt động để tạo tiếng vang, tạo thế phát triển lực lượng nhằm lật đổ Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khôi phục chế độ VNCH nên đã lập hồ 

sơ, tài liệu chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra (PA09), 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, xử lý. 

Đến ngày 12/6/2024, L bị Công an huyện Bình Chánh mời làm việc vì 

đăng tải các bài viết liên quan VNCH trên Facebook nên khi về đã xóa nhóm 

Messenger và ngừng sử dụng Facebook để tránh bị Công an để ý. Đồng thời liên 

hệ với Mai, yêu cầu Mai dùng WhatApps tạo lập nhóm với tên “Gia Đình” để 

các thành viên trong nhóm “Hậu duệ - HĐCB QLVNCH” (ngoại trừ Nguyễn 

Văn T không sử dụng tài khoản WhatApps) tiếp tục hoạt động và đưa thêm tài 

khoản WhatApps đăng ký bằng số điện thoại +84363573480 của vợ L là Dương 

Yến Như vào nhóm. Ngoài ra, L còn tổ chức cho các thành viên gặp mặt trực 

tiếp (khoảng 03 đến 04 lần) tại một số quán cà phê ở địa bàn huyện Hóc Môn và 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi, họp bàn kế hoạch hoạt động. 

  Ngày 19/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp 

nơi ở của Lâm Thị Phương M tại địa chỉ số 87 Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, 

phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thu giữ: 01 miếng đề can hình chữ nhật, bằng 

vải nền màu vàng có hình cánh chim và dù màu trắng, ngôi sao 5 cánh màu 

vàng; 01 miếng đề can bằng vải, nền màu đen, có hình cánh chim màu vàng và 

thanh kiếm màu trắng; 01 miếng đề can hình vuông, bằng vải, nền màu đỏ có 

hình tròn màu trắng, bên trong có hình chim màu đen và dù màu xanh là phù 
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hiệu của Binh chủng Nhảy dù VNCH; 01 miếng đề can bằng vải, nền xanh, viền 

vàng, bên trong có hình tia chớp màu vàng và số 18 màu vàng là phù hiệu của Sư 

đoàn 18 Bộ binh Quân lực VNCH; 01 nhẫn bằng kim loại, màu vàng đen, bên trên 

có hình con chim và dù, in dòng chữ “VIỆT – NAM” , “AIRBORNE” là nhẫn của 

Binh chủng nhảy dù VNCH.  

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Lý Phước Th tại địa chỉ số 19/1C ấp 

Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thu giữ: 01 miếng đề can màu trắng, 

xám có hình xe tăng màu xanh; 01 miếng đề can màu trắng, xám có hình xe tăng 

màu trắng và 01 miếng đề can màu vàng, đen có hình con ngựa màu đỏ, kèm 

dòng chữ “DŨNG LIỆT KIÊN HÙNG” là phù hiệu của lính Thiết đoàn kỵ binh 

VNCH; 01 bộ quần, áo dài tay màu xanh; 01 đôi giày cổ cao màu xanh, đen và 

02 cái nón màu đen có logo hình xe tăng màu trắng là đồng phục của lính Thiết 

giáp quân lực VNCH; 13 tờ giấy A4 có nội dung xin trợ cấp thương phế binh quân 

lực Việt Nam Cộng Hòa; 01 tờ giấy Hướng dẫn hồ sơ ghi tên TPB tại Phòng Công 

Lý & Hòa Bình và 02 phiếu giao tiền là hồ sơ liên quan đến việc xin trợ cấp thương 

phế binh của Thọ; 01 sổ tay màu xanh ngoài bìa có dòng chữ “TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” do Thọ nhặt được ở Công ty điện 

lực Hóc Môn, dùng để ghi chép.  

Ngày 20/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi 

ở của Trần Thiện Châu L, thu giữ:  01 áo rằn ri màu xanh lá cây, đen; 01 quần rằn 

ri màu xanh lá cây, đen; 01 quần màu xanh lá cây, hai bên ống có hai túi hộp; 01 

nón quân đội màu đỏ đô; 01 nón quân đội màu xanh lá cây, bên ngoài có bọc vải 

màu xanh lá cây và 01 nón quân đội màu xanh lá cây; 01 miếng vải hình chữ nhật, 

mặt trước màu đỏ, nền vàng có hình chim đại bàng - mặt sau màu vàng có dòng 

chữ “QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA” – “SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ” có 

hình chim đại bàng và cờ vàng ba sọc đỏ và 01 miếng đề can màu đỏ có hình 

chim đại bàng màu đen và dù màu xanh là cờ và phù hiệu của Binh chủng nhảy 

dù VNCH; 01 miếng đề can màu xanh lá cây có hình quả địa cầu màu vàng bên 

trên có hình chim đại bàng màu vàng, ở giữa có ngôi sao đỏ; 01 miếng đề can 

hình tròn màu xanh lá cây, có dòng chữ “THỦY QUÂN LỤC CHIẾN” màu 

trắng, là phù hiệu của lực lượng Thủy quân lục chiến VNCH; 01 tay áo màu xanh 

lá cây có may phù hiệu hình thanh kiếm màu trắng trên nền tam giác màu nâu, 

nền ngoài màu vàng; 01 cuốn tài liệu có bìa màu vàng, đề chữ “TRƯỜNG 

THIẾU SINH QUÂN VN”, gồm 33 trang tài liệu và 01 Phiếu dịch vụ chuyển Fax 

nhanh EMS số EY925350545VN. Trần Thiện Châu L khai: Các đồ vật là quân 

phục, nón và phù hiệu của lính quân lực VNCH, L nhận được từ người sử dụng 

Facebook “Vincent Lê” (tên thật là Lê Văn Quang, từng đi lính VNCH trước 

1975 và hiện định cư ở Mỹ) với mục đích dùng khi phục hưng được chế độ 

VNCH nhằm hưởng chính sách; Đối với cuốn tài liệu “TRƯỜNG THIẾU SINH 

QUÂN VN”, L xin của Nguyễn Phú Hữu để nghiên cứu nhằm phục vụ cho các 

hoạt động của nhóm “Hậu duệ - HĐCB QLVNCH”. 

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng tiến hành kiểm tra điện thoại của 

Trần Thiện Châu L và các đối tượng Lâm Thị Phương M, Lý Phước Th, Nguyễn 

Quang B, Nguyễn Văn T, Trần Quang H thể hiện nội dung trao đổi trên nhóm 
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Messenger “HẬU DUỆ - HĐCB QLVNCH” và nhóm WhatApps “Gia Đình” liên 

quan đến việc thành lập, tham gia tổ chức “HẬU DUỆ - HĐCB QLVNCH” và bàn 

bạc phương án, kế hoạch hoạt động manh động của nhóm với ý đồ ném bom xăng, 

giết cán bộ nhằm chống chính quyền, từ đó phát triển lực lượng, phục hưng chế độ 

VNCH. Do đó, ngày 23/7/2024, Cơ quan Anh ninh điều tra đã tiến hành bắt Trần 

Thiện Châu L để xử lý. 

  Tại Cơ quan An ninh điều tra, Trần Thiện Châu L và các đối tượng Lâm Thị 

Phương M, Lý Phước Th, Nguyễn Văn T và Trần Quang H, Nguyễn Quang B 

khai: L thành lập tổ chức “Hậu duệ - HĐCB QLVNCH” gồm các thành viên như 

trên, sau đó thành lập và phân công phụ trách các Ban để hoạt động nhằm mục 

đích chống chính quyền, lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

khôi phục lại chế độ VNCH, cụ thể: về cơ cấu, tổ chức, L yêu cầu thành lập 05 

Ban giống với cơ cấu, tổ chức của Bộ Tổng tham mưu quân lực VNCH và phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên: 

  - Ban 1 (Ban Quân số): Có nhiệm vụ phát triển lực lượng, quản lý quân số 

nhóm, do Thọ phụ trách. 

  - Ban 2 (Ban Quân báo hay còn gọi là Ban An ninh - Tình báo): Có nhiệm 

vụ sàng lọc, kiểm tra, xét duyệt thành viên, đảm bảo an toàn tránh bị lực lượng 

Công an cài cắm vào nhóm, do L và Thọ cùng phụ trách. 

   - Ban 3 (Ban Hành quân hay còn gọi là Ban Thông tin liên lạc): Có nhiệm 

vụ kết nối thành viên để triển khai các hoạt động trong nhóm, do Bình phụ trách. 

  - Ban 4 (Ban Tài chính - Hậu cần hay còn gọi là Ban Lương thực - Hậu 

cần): Có nhiệm vụ thu tiền quỹ hoạt động để chuẩn bị công cụ, phương tiện, 

lương thực cho các hoạt động của nhóm, do Mai phụ trách, có việc cần thiết L sẽ 

hỗ trợ. 

  - Ban 5 (Ban Tâm lý hay còn gọi là Ban Tuyên truyền - Tâm lý chiến): Có 

nhiệm vụ khích lệ tinh thần trong nhóm để các thành viên giữ vững ý chí mong 

muốn khôi phục chế độ VNCH, do L phụ trách. 

  Về ý đồ hoạt động: L đã trao đổi, bàn bạc với các thành viên trên nhóm 

Messenger Facebook “Hậu duệ - HĐCB QLVNCH” về việc sư Thích Minh Tuệ 

đang bộ hành khắp đất nước trong thời gian vừa qua, sắp tới sẽ vào Thành phố Hồ 

Chí Minh nên đề xuất chuẩn bị bom xăng, khi thấy đoàn tập trung đông người thì 

ném bom vào lực lượng Công an. Phương thức: Đi 4 người 2 xe, 1 người chở 1 

người ném bom xăng, gồm: L, Thọ, Bình, Chung. Trong đó, Bình và Chung lái 

xe; L và Thọ sẽ ném bom xăng; Còn Mai được phân công nhiệm vụ “cảnh giới” ở 

ngoài để thông báo cho các thành viên khi thực hiện nhiệm vụ ném bom xăng. 

Mục tiêu là ném bom vào các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khi 

ông Thích Minh Tuệ đi qua Thành phố Hồ Chí Minh nhằm gây náo loạn, tạo 

tiếng vang, gây thanh thế cho nhóm, từ đó phát triển lực lượng cho tổ chức nhằm 

hoạt động lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam, khôi phục lại chế độ VNCH. 

Đồng thời, L còn trao đổi, bàn bạc với các thành viên trong nhóm tìm nhà của Bí 

thư và Chủ tịch UBND Quận 12 để tấn công ném bom xăng, giết cán bộ. Riêng 

Trần Quang H không được tham gia vào nhóm Messenger Facebook “Hậu duệ - 

HĐCB QLVNCH” và WhatApps “Gia Đình” để trao đổi, bàn bạc với các thành 
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viên khác về hoạt động của nhóm, cũng như chưa được giao thực hiện nhiệm vụ. 

   Ngoài ra, các đối tượng liên quan khai nhận: 

   Lâm Thị Phương M khai nhận: Sau khi làm việc với Công an huyện Bình 

Chánh về việc L có trao đổi với Mai qua điện thoại việc tạo lập nhóm WhatApps 

“Gia Đình” cho các thành viên hoạt động để Công an không để ý tới và việc sắp 

tới sẽ đi khám bệnh để xin giấy xác nhận bị “Tâm thần” nhằm đối phó khi bị lực 

lượng Công an xử lý.  

  Trần Quang H khai nhận: Ngày 12/6/2024, Dương Yến Như dùng tài 

khoản Facebook “Trần Thiện Châu L” để trao đổi với Huy về việc L bị Công an 

huyện Bình Chánh mời làm việc vì có liên quan đến chế độ VNCH và việc L sẽ 

đi khám bệnh để xin giấy xác nhận bị “Tâm thần” nhằm đối phó khi bị lực lượng 

Công an xử lý. 

   Dương Yến Như khai nhận: Như biết việc Trần Thiện Châu L thành lập 

nhóm “Hậu duệ - HĐCB QLVNCN” trên Messenger Facebook để kết nối các 

thành viên từng đi lính VNCH hoặc những người là con, cháu của lính VNCH 

để trao đổi chia sẻ về đồ lính và Quân lực VNCH, nhưng không biết cụ thể mục 

đích, đường lối hoạt động cũng như cơ cấu của nhóm này. Ngày 12/6/2024, L 

thêm tài khoản WhatApps của Như vào nhóm “Gia Đình” trên WhatApps, 

nhưng không biết mục đích để làm gì, bản thân Như cũng không tham gia trao 

đổi, bàn bạc các hoạt động của nhóm.  

   Như có sử dụng Facebook “Trần Thiện Châu L” của L để trao đổi với 

Trần Quang H về việc: Ngày 12/6/2024, L bị Công an huyện Bình Chánh mời 

làm việc vì có liên quan đến chế độ VNCH và cho biết khi về L sẽ đi khám bệnh 

để xin giấy xác nhận bị “Tâm thần” nhằm đối phó khi bị lực lượng Công an xử 

lý. Đồng thời, Như xác nhận việc Nguyễn Phú Hữu có gặp và cho L 01 cuốn tài 

liệu có bìa màu vàng (không rõ nội dung) tại quán cà phê (không rõ tên) trên 

đường Đông Hồ, Quận 8. 

Nguyễn Phú Hữu (Từng đi lính VNCH trước 1975), khai nhận: Khoảng 

đầu năm 2024, trong quá trình tham gia thiện nguyện tại Bệnh viện Giao Thông 

Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh, Hữu được một người đàn ông (không rõ thông 

tin) cho cuốn tài liệu màu vàng, có tiêu đề “TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN 

VN”, do trong quá trình nói chuyện Hữu có kể việc bản thân từng đi lính VNCH 

trước năm 1975. Đến tháng 4/2024, Hữu gặp L (quen qua mạng xã hội Facebook 

từ tháng 02/2024) tại quán cà phê trên đường Tám Danh, Quận 8. Lúc này, do 

biết L đang muốn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quân lực VNCH nên Hữu 

đã cho L cuốn tài liệu trên. 

Vật chứng thu giữ trong vụ án: Có bảng kê kèm theo Cáo trạng. 

  

Tại bản cáo trạng số 754/CT-VKSTPHCM-P1 ngày 21 tháng 11 năm 2024, 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố: 

   Trần Thiện Châu L về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” 

theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.      

           Ngoài ra Cáo trạng của Viện kiểm sát còn xác định: 

 Đối với các đối tượng Lâm Thị Phương M, Lý Phước Th, Nguyễn Quang 
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B, Trần Quang H và Nguyễn Văn T mặc dù có dấu hiệu đồng phạm với Trần 

Thiện Châu L về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định 

tại Điều 109 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, các đối tượng do từng là lính VNCH 

hoặc có người thân trong gia đình từng là lính VNCH nên thường xuyên lên 

mạng xã hội xem các bài viết, video liên quan đến chế độ VNCH, từ đó bị tiêm 

nhiễm, nảy sinh quan điểm ủng hộ chế độ VNCH. Mặt khác, các đối tượng đa 

phần đều không có nghề nghiệp ổn định (lao động tự do, bảo vệ…) và nhận thức 

về chính trị còn hạn chế nên bị L rủ rê, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm 

pháp luật như trên. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, các đối tượng đều 

thừa nhận vi phạm, tỏ ra ăn năn, hối cải, hợp tác khai báo để làm rõ hành vi của 

bị can Trần Thiện Châu L và cam kết không tái phạm. Do vậy, không cần thiết 

phải xử lý hình sự đối với các đối tượng này. Viện kiểm sát đã đề nghị Cơ quan 

an ninh điều tra tiến hành xử phạt hành chính các đối tượng theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với Dương Yến Như, không biết cụ thể mục đích, đường lối hoạt 

động cũng như cơ cấu của tổ chức “Hậu duệ - HĐCB QLVNCN” do L lập ra; 

Nguyễn Phú Hữu chỉ có hành vi cho Trần Thiện Châu L cuốn tài liệu màu vàng, 

có tiêu đề “TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN VN”, Hữu không biết việc L lập tổ 

chức “Hậu duệ - HĐCB QLVNCN” và không tham gia tổ chức nên Cơ quan An 

ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không xử lý hình sự đối Như, 

Hữu là có cơ sở.  

Đối với các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Chung SG” là thành 

viên nhóm Messenger Facebook “HẬU DUỆ - HĐCB QLVNCH” và “Tuyen 

Thep Xuan Loc”, “Vincent Lê” là người cho Trần Thiện Châu L, Lâm Thị 

Phương M những đồ vật liên quan chế độ VNCH. Tuy nhiên, cho đến nay không 

có căn cứ để xác định được thông tin chủ tài khoản để xác minh, làm rõ, xử lý. 

  Tại phiên tòa: 

   Bị cáo Trần Thiện Châu L đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội 

dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Trong phần tranh luận bị cáo 

đồng ý với bào chữa của Luật sư không có ý kiến gì thêm. Nói lời sau cùng  bị 

cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.             

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phần 

tranh luận đã phân tích vai trò, tính chất, động cơ, mức độ phạm tội, nhân thân, 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố, đồng thời đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 109; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo 

Trần Thiện Châu L từ 12 năm đến 13 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền nhân dân”. Về vật chứng đang tạm giữ đề nghị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

 Trong phần tranh luận đối đáp quan điểm bào chữa của Luật sư, Viện 

kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội và đề nghị xử phạt bị cáo.   

 Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thiện Châu L trình bày: Đồng ý với tội 

danh và khung hình phạt truy tố bị cáo của cáo trạng. Tuy nhiên, đề nghị xem 

xét cho bị cáo các tình tiết là có tiền sử bị bệnh trầm cảm, nhận thức hạn chế, bị 
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cáo mơ hồ lệch lạc trong suy nghĩ về hành vi phạm tội, không ý thức được hậu 

quả; bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và tại Toà cam kết không tái 

phạm; có hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo thấp hơn Viện kiểm sát đề nghị.  
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện có 

trong hồ sơ vụ án đều hợp pháp.         
 

          [2]. Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Trần Thiện Châu L đã 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại 

phiên tòa được xác định phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với 

lời khai của người làm chứng, người liên quan, vật chứng thu giữ, cùng các tài 

liệu chứng cứ khác do Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh thu thập được có trong hồ sơ của vụ án, đã được tranh tụng, chứng minh, 

làm rõ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: 

Trần Thiện Châu L đã có hành vi thành lập tổ chức mang tên "Hậu duệ - 

Hội đồng chiêu binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa", với mục đích tưởng nhớ, 

tôn sùng chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bàn bạc việc thực hiện một số hoạt động 

bạo lực manh động để tạo tiếng vang, phát triển lực lượng nhằm lật đổ Chế độ 

và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khôi phục chế độ Việt Nam 

Công Hoà. Thông qua mạng xã hội Trần Thiện Châu L đã trao đổi, lôi kéo các 

đối tượng Lý Phước Th, Lâm Thị Phương M, Nguyễn Quang B, Trần Quang H, 

Nguyễn Văn T và Huỳnh Chung (chưa rõ lai lịch) là những người từng đi lính 

hoặc có người thân từng đi lính Việt Nam Cộng Hoà tham gia tổ chức với L để 

hoạt động, xảy ra từ đầu năm 2024 tại địa bàn Thành phố Hồ chí Minh. Vậy có 

đủ căn cứ pháp lý kết luận bị cáo Trần Thiện Châu L đã phạm vào tội “Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, tội phạm và hình phạt quy định tại 

khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo về tội 

danh và khung hình phạt nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.            

  [3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền nhân dân, an ninh quốc 

gia, Chế độ chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Bị cáo 

biết rõ hành vi phạm tội của mình bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì có tư 

tưởng bất mãn với chế độ, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, dù đã từng 
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bị xử phạt hành chính về cùng hành vi nhưng bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện tội 

phạm ở mức độ cao hơn, bất chấp hậu quả xảy ra, thể hiện bị cáo xem thường kỷ 

cương và sự trừng phạt của pháp luật. Do vậy, cần phải được xử phạt nghiêm 

khắc tương xứng với tính chất, mức độ, động cơ, vai trò phạm tội, nhân thân và 

tình tiết giảm nhẹ của bị cáo; nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với các bị cáo và 

răn đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.   

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

+ Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

+ Về tình tiết giảm nhẹ: sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải nên được áp dụng qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[4] Đối với các đối tượng liên quan đã được Viện kiểm sát đề nghị Cơ 

quan điều tra xử lý hành chính. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp, đồng thời căn 

cứ giới hạn xét xử quy định tại Điều 298 Bộ luật tố tụng Hình sự nên không xem 

xét giải quyết trong vụ án này.  

[5] Về xử lý vật chứng hiện đang tạm giữ:     

  -Xét số tài sản gồm 07 điện thoại di động các loại thu giữ của bị cáo và 

người phạm tội là phương tiện dùng vào việc phạm tội và có liên quan đến tội 

phạm nên tịch thu sung ngân sách nhà nước; 

  - Đối với số tang vật còn lại không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu 

hủy.  

Trên đây cũng là lập luận của Hội đồng xét xử đối với quyết định truy tố, 

phần luận tội và đề nghị xử phạt của Viện kiểm sát cũng như quan điểm bào 

chữa của Luật sư đối với bị cáo tại phiên tòa. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định tại Điều 135 Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017.  
 

  

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH  

- Căn cứ khoản 1 Điều 109; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

+ Xử phạt: Trần Thiện Châu L 12 (mười hai) năm tù về tội “Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, thời hạn thi hành hình phạt tù tính từ ngày 

23/7/2024.  

 - Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2  Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

   + Tịch thu, sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Sam Sung Galaxy A9 màu đen, Số máy: SM - A920F/DS, Seri: 

R58KB4LKP9E, Imei 1: 359933/09/402555/7, Imei 2: 359934/09/402555/5). 

Kèm 01 sim Mobifone, Seri: 8401 1808 5101 1413 WD – Trần Thiện Châu L 

(thực nhận 01 điện thoại Sam Sung màu đen, số máy SM - A920F/DS, Seri: 
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R58KB4LKP9E, imei: 359933/09/402555/7, không kiểm tra đời máy do không 

có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 điện thoại di 

động hiệu Iphone 7 Plus màu đen, thông số trong máy (số máy: MN4V2KH/A, 

Seri: F2PSTYRDHFYD, Imei: 353809084300646). Kèm 01 sim Mobifone, 

Seri: 8401 2108 1257 2598 - Trần Thiện Châu L(thực nhận 01 điện thoại di 

động hiệu Iphone màu đen, không kiểm tra đời máy, imei, thông số trong máy, 

só máy, số seri do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên 

trong); 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen - Trần Thiện Châu L (không kiểm tra 

đời máy, imei do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên 

trong); 01 điện thoại đi động hiệu Sam Sung Galaxy A20S, Số máy: SM - 

A207F/DS, Imei: 358244/10/468916/3, kèm 01 sim Mobifone (không rõ Seri) 

Lâm Thị Phương M (thực nhận 01 điện thoại Sam Sung Số máy: SM - 

A207F/DS, Imei: 358244/10/468916/3, không kiểm tra đời máy do không có 

nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 điện thoại di 

động hiệu Sam Sung J7 Prime, màu bạc, số máy: SM - G610F/DS, Seri: 

R58JA5DCNPX, Imei 1: 352810/09/456264/8, Imei 2: 352811/09/456264/6), 

kèm 01 sim Viettel, Seri: 89840 48000 31419 5357-Lý Phước Th (thực nhận 01 

điện thoại di động Sam Sung màu bạc số máy: G610F/DS, Seri: 

R58JA5DCNPX, Imei 1: 352810/09/456264/8, không kiểm tra đời máy, ỉmei do 

không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 điện 

thoại di động hiệu Oppo A38 màu trắng xanh, thông số trong máy: (Số máy: 

CPH2579, Seri: 5TBUIZEYWGHINVNB, Imei 1: 868714063604232, Imei 2: 

868714063604224), kèm 01 (một) sim Mobifone, Seri: 8401 1808 3345 7223 

WD và 01 (một) sim Viettel, Seri: 89840 48000 01192 3972 Nguyễn Quang B 

(thực nhận 01 điện thoại di động Oppo kiểu dáng A38 màu trắng xanh, kèm 01 

(một) sim Mobifone, Seri: 8401 1808 3345 7223 WD và 01 (một) sim Viettel, 

Seri: 89840 48000 01192 3972, không kiểm tra đời máy, ỉmei, số máy, seri do 

không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 điện 

thoại di động hiệu Sam Sung Galaxy A23 màu xám đen, Imei: 

353220/82/196024/9, thông số trong máy: (Số máy: SM - A235F/DS, Seri: 

R58T414TWHB,), kèm 01 sim Viettel, Seri: 8984 04800 00579 28443-Nguyễn 

Văn T (thực nhận 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung kèm 01 sim Viettel, 

Seri: 8984 04800 00579 28443, không kiểm tra đời máy, thông số trong máy do 

không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 điện 

thoại di động hiệu Iphone 13 màu xanh lá , thông số trong máy (số máy: 

MNGK3VN/A, Seri: C69T0YQY3L, Imei 1: 351084390536844, Imei 2: 

351084390457728), kèm 01 sim Mobifone, Seri: 8401 1808 3304 5787 WD-Trần 
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Quang H (thực nhận 01 điện thoại kiểu dáng Iphone  màu xanh lá, imei khay sim: 

351084390536844, không kiểm tra đời máy, ỉmei, số máy, thông số trong máy 

do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong). 

   + Tịch thu tiêu hủy số tang vật (còn lại) gồm: 01 cái áo rằn ri màu xanh lá 

cây-đen; 01 cái quần rằn ri màu xanh lá cây-đen; 01 cái quần màu xanh lá cây, hai 

bên ống quần có hai túi hộp; 01 cái nón quân đội màu đỏ đô; 01 cái nón quân đội 

màu xanh lá cây, bên ngoài có bọc vải màu xanh lá cây; 01 cái nón quân đội màu 

xanh lá cây; 01 tay áo màu xanh lá cây có may huy hiệu thanh kiếm màu trắng 

trên nền tam giác màu nâu, bên ngoài là nền màu vàng; 01 miếng vải hình chữ 

nhật, mặt trước màu đỏ, viền vàng có hình chim đại bàng, mặt sau màu vàng có 

dòng chữ “QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA” – “SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ”, 

in hình chim đại bàng và cờ vàng ba sọc đỏ; 01 miếng đề can màu xanh lá cây có 

hình quả địa cầu màu vàng bên trên có hình chim đại bàng màu vàng, ở giữa có 

ngôi sao màu đỏ;  01 miếng decan màu đỏ có hình chim đại bàng màu đen và biểu 

tượng dù màu xanh dương; 01 miếng đề can hình tròn màu xanh lá cây, có đề chữ 

“THỦY QUÂN LỤC CHIẾN” màu trắng; 01 cuốn tài liệu có bìa màu vàng, đề 

chữ “TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN VN”, gồm 33 trang tài liệu có chữ ký xác 

nhận của Trần Thiện Châu L trên từng trang và 01 Phiếu dịch vụ chuyển Fax 

nhanh EMS số EY925350545VN; 01 nhẫn bằng kim loại, màu vàng-đen, có đề 

dòng chữ “VIỆT – NAM” , “AIRBORNE”; 01 phù hiệu viền đen, có hình cánh 

chim màu vàng và thanh kiếm màu trắng; 01 phù hiệu màu đen, có hình cánh 

chim và dù màu trắng gắn ngôi sao 5 cánh màu vàng; 01 phù hiệu màu đỏ có 

hình con chim màu đen và dù màu xanh; 01 phù hiệu màu xanh, viền vàng, có 

hình tia chớp và số 18 màu vàng; 01 sổ tay màu xanh ngoài bìa có dòng chữ 

“TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”; 03 phù hiệu 

của lực lượng “Tăg thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa”; 13 tờ giấy A4 có nội dung 

xin trợ cấp thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa; 01 tờ giấy Hướng dẫn 

hồ sơ ghi tên TPB tại Phòng Công Lý 2 Hòa Bình và 02 phiếu giao tiền; 02 chiếc 

nón màu đen có gắn decan hình xe tăng; 01 bộ quần, áo màu xanh; 01 đôi giày màu 

xanh đen;  

 (Theo biên bản giao nhận tang tài vật số NK2025/084 ngày 19/11/2024 

của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh). 

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.   

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm. Riêng 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 
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 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự, được sửa đổi bổ sung năm 2014.  

 

 

  

  

 

  Nơi nhận: 

- TAND TC;                                 (1) 

- TAND Cấp Cao                            (1) 

- VKSND TP. HCM; (3) 

- Cục THA DS;           (1) 

- Sở tư pháp;           (1) 

- Trại tạm giam;       (1) 

- Bị cáo;                      (1)  

- Luật sư, NLQ                                (6) 

- THA HS;                           (1) 

- Phòng PC 53 - CA TP. HCM;  (1)                  

- UBND nơi bị cáo cư trú;           (1) 

- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (23)  (3) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Trực 


